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10040617 Nguyễn Hữu Quyết 01/10/1991 Lopngoai 4 2.160.000 0 2.160.000 0  2.160.000 

12040482 Bùi Hoàng Linh 07/20/1994 Lopngoai 4 615.000 0 615.000 0  615.000 

09050178 Nguyễn Bá Hồng 09/17/1990 QH-2009-E TCNH 930.000 0 930.000 0  930.000 

10050368 Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 08/13/1992 QH-2010-E KTĐN 615.000 0 615.000 0  615.000 

10050321 Ngô  Thị Hồng Nhung 01/09/1991 QH-2010-E KTPT 930.000 0 930.000 0  930.000 

11050138 Đinh Thiện Phước 08/23/1993 QH-2011-E KETOAN 930.000 0 930.000 0  930.000 

11050616 Lo Thanh Bình 08/04/1992 QH-2011-E KETOAN 930.000 0 930.000 0  930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE 8.985.000 0 8.985.000 0  8.985.000 

11053137 Hoa Huyền Trang 02/25/1991 QH-2011-E KTĐN-LK 1.240.000 0 1.240.000 0  1.240.000 

11053357 Phạm Văn Đại 01/01/1989 QH-2011-E KTPT-LK 930.000 0 930.000 0  930.000 

11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
12050470 Quách Thị Chúc 06/22/1992 QH-2012-E KETOAN 2.775.000 0 2.775.000 0 2775000
12050349 Đỗ Thị Thanh Bình 05/27/1994 QH-2012-E KTPT 785.000 0 785.000 0 785000
12050462 Phạm Thị Hoài Thu 07/18/1993 QH-2012-E KTPT 615.000 0 615.000 0 615000
12050552 Dương Minh Thuận 11/21/1994 QH-2012-E KTPT 1.860.000 0 1.860.000 0 1860000
12050587 Nguyễn Thị Quỳnh 10/16/1994 QH-2012-E KTPT 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
12050641 Trần Thị Hoàng Anh 07/25/1994 QH-2012-E KTPT 1.100.000 0 1.100.000 0 1100000
12050644 Đỗ Hoàng Tùng 12/10/1994 QH-2012-E KTPT 1.715.000 0 1.715.000 0 1715000
12050647 Vũ Thị Thu 08/20/1993 QH-2012-E KTPT 955.000 0 955.000 0 955000
12050088 Phạm Văn Quang 04/17/1994 QH-2012-E KTQT 4.635.000 0 4.635.000 0 4635000
12050486 Đinh Thị Diễm 12/15/1993 QH-2012-E KTQT 6.495.000 0 6.495.000 0 6495000
12050586 Ko Yun Ah 05/04/1994 QH-2012-E QTKD 11.900.000 0 11.900.000 0 11900000
12050502 Ôn Thị Thanh 10/13/1993 QH-2012-E TCNH 4.490.000 0 4.490.000 0 4490000
12050572 Dương Đức Trung 02/11/1994 QH-2012-E TCNH 3.405.000 0 3.405.000 0 3405000
13050291 Đinh  Quốc Huy 10/11/1995 QH-2013-E KETOAN 3.860.000 0 3.860.000 0 3860000
13050327 Hà  Thị Thu 10/18/1995 QH-2013-E KETOAN 2.460.000 0 2.460.000 0 2460000
13050005 Nguyễn  Thị Cải 08/04/1995 QH-2013-E KINHTE 1.230.000 0 1.230.000 0 1230000
13050007 Nguyễn  Xuân Đài 08/15/1993 QH-2013-E KINHTE 615.000 0 615.000 0 615000
13050009 Hồ  Thị Điệp 07/23/1995 QH-2013-E KINHTE 1.230.000 0 1.230.000 0 1230000
13050020 Trương Thị Khánh Huyền 09/20/1994 QH-2013-E KINHTE 5.235.000 4.305.000 930.000 0 930000
13050024 Chu Thị Liễu 03/16/1994 QH-2013-E KINHTE 1.230.000 0 1.230.000 0 1230000
13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE 5.575.000 2.322.500 3.252.500 0 3252500
13050040 Phan  Thanh Thiện 06/26/1995 QH-2013-E KINHTE 2.970.000 0 2.970.000 0 2970000
13050081 Nguyễn Nhật Tân 09/07/1994 QH-2013-E KTPT 1.980.000 0 1.980.000 0 1980000
13050597 Đàm Thị  Nguyệt 09/06/1994 QH-2013-E KTPT 2.255.000 0 2.255.000 0 2255000
12002163 Quách Thị Thu Thảo 06/09/1994 QH-2013-E KTPT-TN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
13050134 Hoàng Nhan Khang 01/09/1994 QH-2013-E KTQT 2.870.000 0 2.870.000 0 2870000
13050142 Nguyễn  Thị Loan 08/04/1995 QH-2013-E KTQT 1.025.000 0 1.025.000 0 1025000
13050174 Trần  Thị Quyên 06/21/1995 QH-2013-E KTQT 2.255.000 0 2.255.000 0 2255000
13050144 Vũ Đức Long 10/07/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.075.000 0 3.075.000 0 3075000
13050153 Bùi Phương  Nam 10/28/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 4.070.000 0 4.070.000 0 4070000
13050163 Phan  Hồng Nhung 09/03/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 3.690.000 0 3.690.000 0 3690000
10042229 Nhữ Thị Thúy 12/06/1991 QH-2013-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
11040005 Dương Phương Anh 03/23/1993 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
11040038 Nguyễn Lan Anh 02/19/1993 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
11040716 Đỗ Thị Ngoan 12/31/1993 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
11040800 Nguyễn Thị Ninh 01/10/1993 QH-2013-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
11041128 Lý Quốc Trưởng 05/30/1993 QH-2013-E KTQT-NN 4.340.000 0 4.340.000 0 4340000
11041193 Phan Thị Hải Yến 07/30/1993 QH-2013-E KTQT-NN 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
12040020 Lê Mai Anh 02/14/1994 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12040285 Dương Thị Hậu 07/11/1993 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12040766 Nguyễn Thị Phương 08/30/1994 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12040844 Cao Thị Thanh 11/07/1993 QH-2013-E KTQT-NN 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
12041039 Trần Thị Thùy Trang 09/09/1994 QH-2013-E KTQT-NN 5.270.000 0 5.270.000 0 5270000
12041219 Lê Thị Hoa 10/24/1994 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12041232 Nguyễn Thu Quyên 08/11/1994 QH-2013-E KTQT-NN 7.440.000 0 7.440.000 0 7440000
12041241 Nguyễn Ngọc Minh Trang 03/26/1994 QH-2013-E KTQT-NN 6.510.000 0 6.510.000 0 6510000
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12041319 Nguyễn Thị Hồng Loan 04/10/1994 QH-2013-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12041346 Nguyễn Trúc Anh 01/05/1994 QH-2013-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
13050351 Nguyễn  Thị Chọn 06/28/1995 QH-2013-E QTKD 5.585.000 0 5.585.000 0 5585000
13050365 Vũ  Thị Hồng Hoa 03/10/1995 QH-2013-E QTKD 4.560.000 0 4.560.000 0 4560000
13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH 4.885.000 0 4.885.000 0 4885000
13050242 Phùng Hồng Phước 06/25/1995 QH-2013-E TCNH 410.000 0 410.000 0 410000
13050622 Lê Thị Thanh Huyền 12/11/1995 QH-2013-E TCNH 5.820.000 0 5.820.000 0 5820000
11040705 Dương Thị Ngân 11/11/1993 QH-2013-E TCNH-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12040014 Hoàng Thảo Anh 08/05/1994 QH-2013-E TCNH-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
12040400 Trịnh Thị Thanh Huyền 07/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12040537 Trần Thị Linh 10/22/1993 QH-2013-E TCNH-NN 930.000 0 930.000 0 930000
12041084 Trần Tú Uyên 03/07/1994 QH-2013-E TCNH-NN 3.410.000 0 3.410.000 0 3410000
12041230 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 07/30/1994 QH-2013-E TCNH-NN 6.200.000 0 6.200.000 0 6200000
14050016 Đỗ Thế Cường 03/22/1995 QH-2014-E KINHTE 4.985.000 0 4.985.000 0 4985000
14050050 Đinh Thị Hiền Hậu 01/23/1996 QH-2014-E KINHTE 3.755.000 0 3.755.000 0 3755000
14050420 Nguyễn Thị Nga 11/30/1994 QH-2014-E KINHTE 4.030.000 0 4.030.000 0 4030000
14050528 Lương Thùy Linh 12/27/1995 QH-2014-E KINHTE 4.685.000 0 4.685.000 0 4685000
14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT 4.795.000 0 4.795.000 0 4795000
14050409 Nguyễn Thị Duy Linh 11/07/1996 QH-2014-E KTPT 3.755.000 0 3.755.000 0 3755000
14050577 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/25/1996 QH-2014-E KTPT 3.455.000 0 3.455.000 0 3455000
14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT 3.585.000 0 3.585.000 0 3585000
14050649 Lê Tú Anh 04/18/1996 QH-2014-E KTPT 3.585.000 0 3.585.000 0 3585000
14050653 Ngô Thị Phương Anh 12/28/1996 QH-2014-E KTPT 2.355.000 0 2.355.000 0 2355000
12002144 Nguyễn Thị Kiều Anh 02/05/1994 QH-2014-E KTPT-TN 5.270.000 0 5.270.000 0 5270000
14050147 Nguyễn Thị Phương 08/12/1996 QH-2014-E KTQT 3.755.000 0 3.755.000 0 3755000
14050165 Vũ Hồng Thảo 01/09/1996 QH-2014-E KTQT 3.755.000 0 3.755.000 0 3755000
14050231 Trần Thị Thuỳ Dung 11/16/1996 QH-2014-E KTQT 3.140.000 0 3.140.000 0 3140000
13040399 Nguyễn Khánh Linh 08/30/1995 QH-2014-E KTQT-NN 1.860.000 0 1.860.000 0 1860000
13040729 Nguyễn Thu Thủy 07/04/1995 QH-2014-E KTQT-NN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
13040801 Trần Thị Hà Trang 03/08/1995 QH-2014-E KTQT-NN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
14050061 Phạm Xuân Huấn 10/24/1996 QH-2014-E QTKD 4.165.000 0 4.165.000 0 4165000
14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD 2.330.000 1.400.000 930.000 0 930000
14050726 Đỗ Thị Ngát 09/14/1996 QH-2014-E TCNH 4.625.000 0 4.625.000 0 4625000
14050741 Đào Đức Trí 04/18/1996 QH-2014-E TCNH 3.755.000 0 3.755.000 0 3755000
14050774 Phạm Ánh Hồng 03/17/1996 QH-2014-E TCNH-CLC 4.370.000 0 4.370.000 0 4370000
13060008 Nguyễn Thị Gấm 01/20/1995 QH-2014-E TCNH-Luật 2.480.000 0 2.480.000 0 2480000
13060088 Hoàng Thị Nhật Linh 11/13/1995 QH-2014-E TCNH-Luật 2.480.000 0 2.480.000 0 2480000
12040204 Nguyễn Thị Hà 03/12/1994 QH-2014-E TCNH-NN 5.270.000 0 5.270.000 0 5270000
13040318 Nguyễn Quỳnh Hương 06/17/1995 QH-2014-E TCNH-NN 3.720.000 0 3.720.000 0 3720000
13040495 Nguyễn Thị Phương Nga 07/31/1995 QH-2014-E TCNH-NN 1.860.000 0 1.860.000 0 1860000
13040937 Bùi Mai Ly 10/13/1995 QH-2014-E TCNH-NN 8.060.000 0 8.060.000 0 8060000
13040979 Trần Thị Tuyết Mai 12/09/1995 QH-2014-E TCNH-NN 4.340.000 0 4.340.000 0 4340000
13060082 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 11/30/1995 QH-2015-E Kinh tế-Luật 930.000 0 930.000 0 930000
15052876  Nguyễn Văn  Duy 07/29/1997 QH-2015-E KINHTE 3.970.000 0 3.970.000 3.350.000 620000
15053437  Nguyễn Thị  Hòa 09/14/1997 QH-2015-E KTPT 4.280.000 0 4.280.000 3.350.000 930000
12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN 6.200.000 0 6.200.000 0 6200000
13000769 Lê Thị Lý 10/18/1995 QH-2015-E KTPT-TN 3.720.000 0 3.720.000 0 3720000
13001247 Hà Tiên 12/10/1995 QH-2015-E KTPT-TN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
15050217  Trần Việt  Anh 04/07/1997 QH-2015-E KTQT 6.450.000 0 6.450.000 3.350.000 3100000
15050813 Triệu Văn Thông 08/17/1996 QH-2015-E KTQT 3.350.000 0 3.350.000 0 3350000
15053551  Phạm Tuấn  Anh 01/24/1997 QH-2015-E KTQT 3.350.000 0 3.350.000 0 3350000
15053563  Nguyễn Thị  Hồng 03/21/1997 QH-2015-E KTQT 3.350.000 0 3.350.000 0 3350000
15053568  Nguyễn Đức  Minh 12/01/1997 QH-2015-E KTQT 6.450.000 0 6.450.000 3.350.000 3100000
15059009 Vương Mẫn  Tuệ 06/26/1997 QH-2015-E KTQT 18.735.000 0 18.735.000 11.975.000 6760000
12041010 Lê Thị Quỳnh Trang 03/04/1994 QH-2015-E KTQT-NN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
13040297 Vũ Ngọc Huyền 03/05/1995 QH-2015-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
13040343 Cao Thị Phương Lan 04/22/1995 QH-2015-E KTQT-NN 1.860.000 0 1.860.000 0 1860000
13041105 Nguyễn Thu Huyền 09/27/1995 QH-2015-E KTQT-NN 3.410.000 0 3.410.000 0 3410000
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13041138 Phạm Thị Bích Thùy 05/20/1995 QH-2015-E KTQT-NN 930.000 0 930.000 0 930000
13041143 Vũ Thùy Trang 10/08/1995 QH-2015-E KTQT-NN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
14040030 Lê Ngọc Anh 12/02/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
14040105 Hoàng Đào Quỳnh Châu 01/07/1996 QH-2015-E KTQT-NN 3.410.000 0 3.410.000 0 3410000
14040567 Tăng Thị Quỳnh Nga 06/02/1995 QH-2015-E KTQT-NN 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
14040637 Trần Thị Nhung 12/04/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
14040667 Nguyễn Anh Phương 05/08/1996 QH-2015-E KTQT-NN 4.650.000 0 4.650.000 0 4650000
14040875 Nguyễn Thị Trang 08/18/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
14041398 Nguyễn Hải Linh 01/12/1996 QH-2015-E KTQT-NN 1.550.000 0 1.550.000 0 1550000
15050320  Đặng Minh  Khôi 01/24/1997 QH-2015-E QTKD 6.725.000 0 6.725.000 0 6725000
15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD 3.350.000 0 3.350.000 0 3350000
15053383  Nguyễn Ngọc  Huyền 07/30/1997 QH-2015-E QTKD 8.275.000 0 8.275.000 5.175.000 3100000
15053766  Thạch Phương  Mai 11/19/1997 QH-2015-E QTKD 9.515.000 0 9.515.000 5.175.000 4340000
15059006 Hồ Kiều  Anh 12/21/1998 QH-2015-E QTKD 15.355.000 11.975.000 3.380.000 0 3380000
15053326  Nguyễn Thị Thùy  Trang 04/02/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000 0 5.175.000 0 5175000
15050311  Trần Ngọc Khánh  Linh 03/04/1997 QH-2015-E TCNH 5.520.000 0 5.520.000 3.350.000 2170000
14020277 Trịnh Đức Lương 09/18/1996 QH-2015-E TCNH-CN 620.000 0 620.000 0 620000
12040421 Tạ Thị Mai Hương 01/15/1994 QH-2015-E TCNH-NN 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 08/25/1995 QH-2015-E TCNH-NN 2.790.000 0 2.790.000 0 2790000
14040542 Lương Huyền My 07/23/1996 QH-2015-E TCNH-NN 620.000 0 620.000 0 620000
14040709 Nguyễn Vũ Nhật Quỳnh 11/03/1996 QH-2015-E TCNH-NN 1.860.000 0 1.860.000 0 1860000
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